
STT
STT 

HSMT
Nhóm 
thuốc

Thành phần thuốc
Tên thương 

mại
Nồng độ, hàm 

lượng
Dạng bào 

chế
Đường dùng Số đăng ký

Cơ sở sản 
xuất

Nước sản 
xuất

Quy cách đóng 
gói

Tên nhà thầu 
trúng thầu

Đơn vị 
tính

 Số lượng 
 Đơn giá (có 

VAT) 
 Thành tiền 

 Quyết định phê 
duyệt KQLCNT 

 Ghi 
chú 

1 186 2

Sinh địa, Mạch môn, 
Huyền sâm, Bối 

mẫu, Bạch thược, 
Mẫu đơn bì, Cam 

thảo.

Bổ phế trị ho

Mỗi 350 mg bột 
dược liệu và 

105.5mg cao dược 
liệu quy về khô 

tương đương với: 
Mẫu đơn bì (vỏ rễ) 
200mg; Bạch thược 

150mg; Sinh địa 
250mg; Bối mẫu 
200mg; Cam thảo 

100mg; Huyền sâm 
200mg; Mạch môn 

200mg

Viên nang 
cứng

Uống
VD-33929-
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Công ty 
TNHH MTV 
dược phẩm 
Phước Sanh 

Pharma

Việt Nam
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

 Công Ty Tnhh 
Dược Phẩm 

Hoàng Khang 
Viên 1.186.730 1.940 2.302.256.200

Quyết định số 
1574/QĐ-SYT ngày 

16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế 

Đồng Nai

21

Tổng số mặt hàng: 01 ; Tổng giá trị hủy:

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 03: THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU
(Đính kèm Quyết định số 1628/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Nai)

2.302.256.200                      
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